
TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Ngày sinh: 20/12/2002
Số CCCD: 086302003312
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THANH BÌNH
Ngày sinh: 01/07/1991
Số CCCD: 074091002415
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN QUỐC BÌNH
Ngày sinh: 14/11/2002
Số CCCD: 042202010390
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Ngày sinh: 21/10/2007
Số CCCD: 026307001088
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN GIA BẢO
Ngày sinh: 19/06/2005
Số CCCD: 074205000944
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ XUÂN BẢY
Ngày sinh: 08/10/1975
Số CCCD: 038075024578
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG VĂN BỀN
Ngày sinh: 11/01/2007
Số CCCD: 091207006498
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CHÂU TRIỀU CHÂU
Ngày sinh: 23/08/2007
Số CCCD: 051307002401
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DANH THỊ NGỌC CHÚC
Ngày sinh: 27/10/2005
Số CCCD: 091305003116
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ VĂN CÔNG
Ngày sinh: 07/04/1993
Số CCCD: 038093013388
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
Ngày sinh: 20/03/1988
Số CCCD: 054188011269
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ THANH DIỆU
Ngày sinh: 15/02/2000
Số CCCD: 064300005175
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ MỸ DIỆU
Ngày sinh: 27/08/1992
Số CCCD: 074192000228
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ THỊ DIỆU
Ngày sinh: 02/03/1993
Số CCCD: 042193019150
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI MAI DUYÊN
Ngày sinh: 10/06/2006
Số CCCD: 034306008269
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO THỊ MỸ DUYÊN
Ngày sinh: 20/12/1990
Số CCCD: 079190015629
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH HẢI DƯƠNG
Ngày sinh: 08/02/2005
Số CCCD: 079205049028
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG
Ngày sinh: 20/07/1985
Số CCCD: 075185009594
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO NGỌC EM
Ngày sinh: 25/02/2006
Số CCCD: 087306004369
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ TRÀ GIANG
Ngày sinh: 06/08/1990
Số CCCD: 042190018367
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT GIANG
Ngày sinh: 20/11/1982
Số CCCD: 074082000620
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN TRÚC GIANG
Ngày sinh: 22/11/2007
Số CCCD: 074307004941
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG NGUYỄN NGÂN GIANG
Ngày sinh: 20/12/2007
Số CCCD: 079307044680
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ GIANG
Ngày sinh: 02/02/2000
Số CCCD: 060300000857
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC GIÀU
Ngày sinh: 23/12/2007
Số CCCD: 074307005467
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC GIÀU
Ngày sinh: 28/03/2008
Số CCCD: 089308001422
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN
Ngày sinh: 19/03/1999
Số CCCD: 074199000976
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN
Ngày sinh: 10/05/1987
Số CCCD: 034187019700
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN
Ngày sinh: 02/12/1999
Số CCCD: 074199004144
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ TẤN HIỆP
Ngày sinh: 30/12/2007
Số CCCD: 054207005263
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: H' LANG HMŎK
Ngày sinh: 10/09/1994
Số CCCD: 066194016203
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH HOA
Ngày sinh: 10/03/2007
Số CCCD: 089307007732
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ HOA
Ngày sinh: 05/07/1985
Số CCCD: 070185003386
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG THỊ HUỲNH HOA
Ngày sinh: 07/02/1979
Số CCCD: 089179012816
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH HOÀNG
Ngày sinh: 24/03/2008
Số CCCD: 074208010016
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐINH THỊ HUẾ
Ngày sinh: 06/01/2002
Số CCCD: 066302001012
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ XUÂN HUỆ
Ngày sinh: 08/07/2004
Số CCCD: 060304007098
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM HUỆ
Ngày sinh: 25/02/2005
Số CCCD: 026305000615
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI THỊ NGỌC HÀ
Ngày sinh: 20/02/2008
Số CCCD: 077308008775
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NÔNG THỊ BẢO HÀ
Ngày sinh: 05/11/2003
Số CCCD: 068303009137
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ ANH HÀO
Ngày sinh: 17/10/2006
Số CCCD: 074206001644
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HÂN
Ngày sinh: 08/02/2008
Số CCCD: 074308008972
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH VĂN HƯNG
Ngày sinh: 10/09/1991
Số CCCD: 077091004575
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THÀNH HƯNG
Ngày sinh: 13/06/2006
Số CCCD: 037206009830
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ HƯƠNG
Ngày sinh: 01/01/1977
Số CCCD: 087177004310
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG
Ngày sinh: 06/10/1988
Số CCCD: 074188008755
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHÙNG THỊ HƯƠNG
Ngày sinh: 23/10/1994
Số CCCD: 038194017641
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ VĂN HƯƠNG
Ngày sinh: 07/09/1987
Số CCCD: 040087042810
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN THỊ HƯƠNG
Ngày sinh: 29/01/2006
Số CCCD: 034306001065
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ MINH HƯỚNG
Ngày sinh: 02/01/1998
Số CCCD: 086098008487
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THANH HẢI
Ngày sinh: 22/11/1987
Số CCCD: 060187000758
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÉ HẬU
Ngày sinh: 14/07/2006
Số CCCD: 089206010587
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HẰNG
Ngày sinh: 09/03/1993
Số CCCD: 074193006134
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH HẰNG
Ngày sinh: 13/06/2000
Số CCCD: 060300009128
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG
Ngày sinh: 22/05/1970
Số CCCD: 074170001316
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO THỊ KIM HỒNG
Ngày sinh: 28/08/2007
Số CCCD: 094307009936
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ĐÀO DUY KHANG
Ngày sinh: 27/07/2004
Số CCCD: 064204011360
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN ĐĂNG KHOA
Ngày sinh: 05/12/2005
Số CCCD: 074205005633
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VƯƠNG GIA KHÁNH
Ngày sinh: 13/03/2007
Số CCCD: 074207002800
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHÔI
Ngày sinh: 18/12/2007
Số CCCD: 074207007662
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC KHẢI
Ngày sinh: 14/09/2007
Số CCCD: 095207008799
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI THỊ THÚY KIỀU
Ngày sinh: 25/10/1992
Số CCCD: 044192002196
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO TUẤN KIỆT
Ngày sinh: 04/05/2003
Số CCCD: 091203000321
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ CHÂU NHÃ KỲ
Ngày sinh: 14/10/2007
Số CCCD: 074307007019
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH VŨ LINH
Ngày sinh: 01/07/1989
Số CCCD: 074089002430
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ PHẠM MỸ LINH
Ngày sinh: 29/11/2007
Số CCCD: 089307020484
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ NHỰT LINH
Ngày sinh: 06/08/2000
Số CCCD: 094300006941
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI PHƯỚC LINH
Ngày sinh: 16/02/1997
Số CCCD: 093097001323
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THÙY LINH
Ngày sinh: 06/03/2000
Số CCCD: 074300006177
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NÔNG THỊ LINH
Ngày sinh: 06/04/1994
Số CCCD: 074194001495
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MỸ LINH
Ngày sinh: 05/11/2005
Số CCCD: 074305002562
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỒNG VĂN LINH
Ngày sinh: 03/10/2004
Số CCCD: 077204005781
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ LIỄU
Ngày sinh: 18/01/1997
Số CCCD: 052197012279
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH KIM LOAN
Ngày sinh: 10/05/1988
Số CCCD: 074188007480
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ CẨM LOAN
Ngày sinh: 06/06/1995
Số CCCD: 089195011182
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRÚC LOAN
Ngày sinh: 20/08/2006
Số CCCD: 087306004260
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯỜNG THỊ LY
Ngày sinh: 27/03/1994
Số CCCD: 038194028254
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG THANH LÂM
Ngày sinh: 24/09/2006
Số CCCD: 070306006801
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LÝ
Ngày sinh: 16/05/1999
Số CCCD: 060199008985
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MAI THỊ LỘC
Ngày sinh: 02/03/1983
Số CCCD: 038183001833
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074307009365
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT MINH
Ngày sinh: 07/04/2008
Số CCCD: 083208005274
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MƠ
Ngày sinh: 23/01/1998
Số CCCD: 030198015222
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: BÙI QUANG MẠNH
Ngày sinh: 01/01/1974
Số CCCD: 074074011285
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN MẠNH
Ngày sinh: 16/06/1995
Số CCCD: 026095009618
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG NAM
Ngày sinh: 18/04/1988
Số CCCD: 074088004485
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ LỆ NGA
Ngày sinh: 08/06/1968
Số CCCD: 074168009482
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THÀNH NGUYÊN
Ngày sinh: 07/12/2005
Số CCCD: 087205004934
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO THỊ NGỌC NGÀ
Ngày sinh: 24/07/2007
Số CCCD: 051307002335
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC NGÂN
Ngày sinh: 20/11/1997
Số CCCD: 074197007798
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGÂN
Ngày sinh: 13/02/2007
Số CCCD: 074307005783
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY NGÂN
Ngày sinh: 19/07/2006
Số CCCD: 074306003474
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THỊ NGÂN
Ngày sinh: 17/06/2006
Số CCCD: 089306018132
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN BẢO NGỌC
Ngày sinh: 24/12/2007
Số CCCD: 089307009282
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NHI
Ngày sinh: 25/03/2007
Số CCCD: 070307000532
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ KHÁNH NHI
Ngày sinh: 14/11/2005
Số CCCD: 070305010442
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG YẾN NHI
Ngày sinh: 12/12/2007
Số CCCD: 074307005042
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TÔ THẢO NHI
Ngày sinh: 10/10/2000
Số CCCD: 054300008958
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THỊ THÚY NHI
Ngày sinh: 02/09/2000
Số CCCD: 066300008352
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN TRẦN MINH NHIÊN
Ngày sinh: 31/10/2007
Số CCCD: 074307007072
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG
Ngày sinh: 29/07/1982
Số CCCD: 074182008602
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỒNG THỊ NHUNG
Ngày sinh: 15/10/1996
Số CCCD: 036196010804
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN LÊ BÍCH NHƯ
Ngày sinh: 05/05/2006
Số CCCD: 074306007940
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC NHẨN
Ngày sinh: 13/06/2006
Số CCCD: 089306005051
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ KHA NI
Ngày sinh: 20/04/1988
Số CCCD: 093188012510
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ BÉ NĂNG
Ngày sinh: 16/03/1992
Số CCCD: 089192010779
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ MỸ NỮ
Ngày sinh: 13/07/1982
Số CCCD: 051182009809
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HÀ THỊ OANH
Ngày sinh: 27/09/1980
Số CCCD: 015180002342
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO HOÀNG NAM PHƯƠNG
Ngày sinh: 04/03/2007
Số CCCD: 079307011290
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DANH THỊ MAI PHƯƠNG
Ngày sinh: 10/05/2007
Số CCCD: 091307001390
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ DIỄM PHƯƠNG
Ngày sinh: 30/11/1998
Số CCCD: 092198002374
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÂM KHÁNH PHƯƠNG
Ngày sinh: 01/02/2007
Số CCCD: 074307000079
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ANH PHƯƠNG
Ngày sinh: 24/12/1981
Số CCCD: 074081008136
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NG. KHÁNH PHƯƠNG
Ngày sinh: 30/04/2007
Số CCCD: 074307003795
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
Ngày sinh: 12/05/2005
Số CCCD: 034305010303
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TÔN NGỌC KIỀU PHƯƠNG
Ngày sinh: 27/08/1997
Số CCCD: 079197011990
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THÀNH PHƯƠNG
Ngày sinh: 19/01/1988
Số CCCD: 074088001177
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG
Ngày sinh: 19/12/1975
Số CCCD: 074175007600
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THỊ PHƯỢNG
Ngày sinh: 02/09/1988
Số CCCD: 096188013560
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ QUYÊN
Ngày sinh: 26/06/1992
Số CCCD: 052192011292
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ QUYỀN
Ngày sinh: 13/10/2006
Số CCCD: 095306008712
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO NGUYỄN ANH QUÂN
Ngày sinh: 20/09/1992
Số CCCD: 074092002989
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: MẠNH THỊ NHƯ QUỲNH
Ngày sinh: 26/10/1997
Số CCCD: 054197007054
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ QUỲNH
Ngày sinh: 22/12/2003
Số CCCD: 096303007607
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH THỊ RIẾN
Ngày sinh: 12/04/1993
Số CCCD: 072193007603
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐOÀN VĂN SƠN
Ngày sinh: 12/03/1993
Số CCCD: 074093003203
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGỌC SƯƠNG
Ngày sinh: 26/02/1991
Số CCCD: 080191013459
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LƯƠNG THỊ THU
Ngày sinh: 08/09/1995
Số CCCD: 049195009654
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN NGỌC THU
Ngày sinh: 31/01/2006
Số CCCD: 089306009455
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MAI THY
Ngày sinh: 14/04/1987
Số CCCD: 074187009460
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VŨ THỊ THÂN
Ngày sinh: 18/08/1996
Số CCCD: 064196004387
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ THÚY
Ngày sinh: 15/07/1987
Số CCCD: 074187008363
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Ngày sinh: 18/02/1985
Số CCCD: 074185006463
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HÀ THỊ THƠM
Ngày sinh: 03/10/2005
Số CCCD: 038305017865
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HÀ THỊ MINH THƯ
Ngày sinh: 07/12/2007
Số CCCD: 093307002265
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THỊ ANH THƯ
Ngày sinh: 02/03/2007
Số CCCD: 070307005934
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐÀO THỊ HOÀI THƯƠNG
Ngày sinh: 05/01/1992
Số CCCD: 051192015671
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NGỌC THẢO
Ngày sinh: 15/02/1991
Số CCCD: 091191005266
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÝ THANH THẢO
Ngày sinh: 26/03/2006
Số CCCD: 074306000437
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HỮU THẢO
Ngày sinh: 20/11/1987
Số CCCD: 070087007211
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THU THẢO
Ngày sinh: 02/08/1996
Số CCCD: 074196000926
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ THỊ BÍCH THẢO
Ngày sinh: 10/06/1980
Số CCCD: 074180002501
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH THẢO
Ngày sinh: 19/10/2005
Số CCCD: 074305002959
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THỊ THU THẢO
Ngày sinh: 07/10/1992
Số CCCD: 074192004178
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VĂN THỊ THU THẢO
Ngày sinh: 06/01/2007
Số CCCD: 070307008450
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THỊ THU THẢO
Ngày sinh: 21/08/2000
Số CCCD: 074300002909
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN ANH THẮNG
Ngày sinh: 09/02/1992
Số CCCD: 074092002263
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM CÔNG THẮNG
Ngày sinh: 22/10/2007
Số CCCD: 074207008904
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ PHÚ THỊNH
Ngày sinh: 11/05/1989
Số CCCD: 089089003526
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HOÀNG THỊ THỦY
Ngày sinh: 02/03/2000
Số CCCD: 066300016041
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ THỊ TIÊN
Ngày sinh: 12/02/2006
Số CCCD: 051306014434
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TÔ THỊ KIM TIẾN
Ngày sinh: 23/02/1997
Số CCCD: 042197011758
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TIỀN
Ngày sinh: 24/10/1990
Số CCCD: 091090024627
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN PHẠM THIÊN TRANG
Ngày sinh: 13/05/2007
Số CCCD: 074307003752
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Ngày sinh: 17/12/2007
Số CCCD: 024307006739
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐẶNG THÁI QUỲNH TRANG
Ngày sinh: 28/09/2004
Số CCCD: 074304002279
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY TRINH
Ngày sinh: 20/01/1999
Số CCCD: 083199006032
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHẠM KIỀU TRINH
Ngày sinh: 24/09/2000
Số CCCD: 091300018575
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH TRUYỀN
Ngày sinh: 25/06/2004
Số CCCD: 074304010209
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN SONG TRÀ
Ngày sinh: 10/12/2007
Số CCCD: 074307009030
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: DƯƠNG PHẠM NGỌC TRÂM
Ngày sinh: 08/03/2008
Số CCCD: 074308008889
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ NGỌC QUẾ TRÂM
Ngày sinh: 20/08/2006
Số CCCD: 074306009338
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN NHÃ TRÂN
Ngày sinh: 13/12/2002
Số CCCD: 096302010621
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂN
Ngày sinh: 17/06/2005
Số CCCD: 087305002718
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN
Ngày sinh: 02/10/2003
Số CCCD: 092303007209
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ Á TRÂN
Ngày sinh: 09/04/2008
Số CCCD: 072308003962
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NÔNG THỊ MAI TRÚC
Ngày sinh: 15/12/2005
Số CCCD: 067305005744
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ NGỌC THANH TRÚC
Ngày sinh: 01/09/1995
Số CCCD: 074195001143
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MINH TRƯỜNG
Ngày sinh: 19/09/2004
Số CCCD: 052204010438
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: KIM THỊ MỸ TUYẾN
Ngày sinh: 01/01/1988
Số CCCD: 094188003025
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT
Ngày sinh: 27/12/1978
Số CCCD: 083178007151
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGÔ THANH TUYẾT
Ngày sinh: 15/03/2000
Số CCCD: 074300001596
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN THANH TÙNG
Ngày sinh: 01/01/1980
Số CCCD: 087080023779
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ VĂN TÚ
Ngày sinh: 09/09/1991
Số CCCD: 096091014753
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN HÀ NGỌC UYÊN
Ngày sinh: 17/11/2007
Số CCCD: 079307045052
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN
Ngày sinh: 04/12/1994
Số CCCD: 052194002670
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HUỲNH NGỌC PHƯƠNG VY
Ngày sinh: 17/01/2008
Số CCCD: 074308009055
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG TƯỜNG VY
Ngày sinh: 19/06/2006
Số CCCD: 091306008508
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN KHÁNH VY
Ngày sinh: 29/11/2007
Số CCCD: 079307010628
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: PHAN THỊ VÂN
Ngày sinh: 10/06/1988
Số CCCD: 038188022906
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: LÊ THỊ VƯỢNG
Ngày sinh: 29/05/1978
Số CCCD: 034178018644
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN
Ngày sinh: 03/02/2004
Số CCCD: 087304008682
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: VÕ THANH XUÂN
Ngày sinh: 20/05/1987
Số CCCD: 074187007326
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YÊN
Ngày sinh: 26/05/2007
Số CCCD: 091307012256
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: HỒ NGỌC ÁNH
Ngày sinh: 04/01/2008
Số CCCD: 074308005398
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
Ngày sinh: 09/02/1994
Số CCCD: 087194012972
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC NHƯ Ý
Ngày sinh: 11/01/2006
Số CCCD: 079306017593
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: ĐỖ THỊ BÍCH ĐÀO
Ngày sinh: 29/09/1995
Số CCCD: 089195008443
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: CAO VIỆT ĐÔNG
Ngày sinh: 25/02/1989
Số CCCD: 074189002709
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRƯƠNG VĂN ĐẠT
Ngày sinh: 01/03/2005
Số CCCD: 089205021800
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026



TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: TRẦN MINH ĐẠT
Ngày sinh: 15/08/2003
Số CCCD: 087203013555
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN THANH ĐỒNG
Ngày sinh: 01/01/1964
Số CCCD: 051064004007
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE AN CƯ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM GDNN - LÁI XE AN CƯ

THẺ DỰ THI
Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐỨC
Ngày sinh: 10/04/1993
Số CCCD: 075093005241
Hạng: A1
Số BD: ........
Ngày thi: 30/05/2026


